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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH CHƢƠNG 

TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số : 49/2017/HSST 

Ngày : 17/7/2017 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH CHƢƠNG, TỈNH NGHỆ AN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông;  Nguyễn Trọng Sơn   

- Các Hội thẩm nhân dân: 

 1.Ông; Trần Đình Thanh. Phó Bí thư Huyện Đoàn Thanh Chương, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

2. Ông; Nguyễn Đăng Lĩnh. Chủ tịch Hội người cao tuổi Thị trấn Thanh 

Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

- Thư ký  phiên toà: Ông; Nguyễn Xuân Tráng 

Thẩm tra viên Toà án nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương tham gia phiên 

tòa: Bà : Nguyễn Thị Phương Thùy.  Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 7 năm 2017. Tại : Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An. 

Xét xử sở thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số : 50/2017/HSST, 

ngày 21 tháng 6 năm 2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 59/HSST-QĐ 

ngày 03/7/2017, đối với bị cáo : 

1. HOÀNG VĂN M;  sinh năm 1985 

Nơi cư trú: Xóm LH, xã Đồng V, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; nghề 

nghiệp : Làm ruộng; trình độ học vấn:  7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc : Kinh; 

con ông: Hoàng Văn H, sinh năm 1959 và bà Phạm Thị H, sinh năm 1960; có vợ : 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1986; con : Có 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 

2012; tiền án, tiền sự : Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/3/2017 cho đến ngày 

22/3/2017 thì tại ngoại, có mặt tại phiên toà. 

2. Người bị hại : Anh; Trần Đình H, sinh năm 1988. Có mặt 

Địa chỉ : Khối 12, Thị trấn TC, huyện Thanh Chương. 
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NHẬN THẤY: 

 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương, truy tố về hành vi 

phạm tội như sau : Do có mâu thuẫn với anh Trần Đình H (Sinh năm 1988, trú tại 

Khối 12 Thị trấn TC) vào trưa ngày 16/3/2017 tại quán ăn “Thanh Lài ” ở Khối 4 

Thị trấn TC, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nên khoảng 15h cùng ngày, 

Hoàng Văn M về nhà lấy con dao mẹo mang theo bên người rồi nhờ Lê XH ( Sinh 

năm 1992,  trú tại Khối 12 Thị trấn TC ) chở đến nhà anh Trần Đình H để giải 

quyết mâu thuẫn. Lê XH đồng ý nên dùng xe máy chở Hoàng Văn M đi. Cùng lúc 

này, bạn của Trần Đình H là Trần VM ( Sinh năm 1988, trú tại Khối 1 Thị trấn 

TC) gọi điện thoại nói với Trần Đình H là Hoàng Văn M đang xuống nhà tìm H, 

nên H về nhà lấy 02 con dao bỏ vào trong túi áo khoác rồi đi ra ngoài. Khi anh H 

đi đến ki ốt bán nhút “ Hiếu Thuận ”  tại Khối 12 Thị trấn TC, thì anh H thấy M 

và XH đang đứng ở đó nên ngay lập tức anh H rút 02 con dao ra cầm ở hai tay rồi 

chạy lại định chém M nhưng không trúng. Ngay sau đó, M rút con dao thủ sẵn 

trong người ra vừa khua, vừa đâm trúng vào vùng ngực và sườn trái của anh H. 

Sau khi bị gây thương tích, anh H được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. 

Nhận thức được hành vi sai trái của mình, khoảng 17h cùng ngày, Hoàng 

Văn M đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương đầu thú. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 77/TTPY ngày 

20/3/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An, kết luận tỷ lệ thương tật của anh 

Trần Đình H như sau : “ Tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm 

giám định là 11% ”. 

Tại bản Cáo trạng số 55 ngày 20/6/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thanh Chương đã truy tố Hoàng Văn M về tội “ Cố ý gây thương tích ” theo 

khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

Người bị hại là anh Trần Đình H trình bày như sau : Trưa ngày 16/3/2017 tại 

quán ăn “ Thanh Lài ” ở Khối 4 Thị trấn TC, huyện Thanh Chương, giữa anh với 

Hoàng Văn M đã có mâu thuẫn với nhau trong việc mời nhau uống chén rượu. 

Nên khoảng 15 giờ cùng ngày khi trên đường về thì gặp anh M và nghe anh Trần 

VM nói là anh Hoàng Văn M đang tìm anh H, nên anh H đã chạy về nhà lấy 02 

con dao thủ sẵn trong người và đi ra quán Hiếu Thuận thì gặp anh M, anh H đã rút 

02 dao ra cầm ở hai tay đi đến chỗ Hoàng Văn M đứng để phòng thủ thì bị anh M 

dùng dao đâm vào vùng ngực và sườn bên trái. Sau đó anh được mọi người đưa đi 

cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An đến ngày 24/3/2017 thì ra 
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viện. Sau khi gây thương tích cho anh H, anh M và gia đình đã đến thăm hỏi và đã 

đền bù toàn bộ các chi phí điều trị và tổn hại sức khỏe với số tiền : 76.000.000 

đồng. Nay về trách nhiệm dân sự, anh Trần Đình H không có yêu cầu gì và đề 

nghị xem xét giảm nhẹ cho Hoàng Văn M. 

Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh 

Chương đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; 47; 60 Bộ luật hình sự. Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc hội ( Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bị hại; khai báo 

thành khẩn và ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã đầu thú; người bị hại cũng có 

một phần lỗi khi dùng 02 dao định tấn công M, thì bị M dùng dao gây thương 

tích; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; ông Nội bị cáo là người có 

công với cách mạng đã được tặng thưởng Bằng khen; bố là thương binh và được 

tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3 ), xử phạt Hoàng Văn M, từ 19 – 23 

tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 38 – 46 tháng. Áp dụng Điều 

76 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị tịch thu tiêu hủy 03 con dao và 01 áo khoác. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

XÉT THẤY: 

 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo Hoàng Văn 

M, đã hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện 

kiểm sát đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo Hoàng Văn M phù hợp với lời khai 

của người bị hại; phù hợp với lời khai của những người làm chứng; phù với vật 

chứng thu được, cũng như phù hợp với kết luận giám định của Trung tâm pháp y 

tỉnh Nghệ An. 

Xét về chứng cứ đã có đủ cơ sở để kết luận : 

Khoảng 15h30 phút ngày 16/3/2017, tại Khối 12, Thị trấn TC, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An, do đã có mâu thuẫn trước đó nên Hoàng Văn M đã có 

hành vi dùng dao ( hung khí ) đâm vào vùng ngực và sườn trái của anh Trần Đình 

H, gây thương tích 11%. 

Như vậy đã có đủ cở sở để khẳng định bị cáo Hoàng Văn M, đã phạm tội 

"Cố ý gây thương tích ” theo khoản 2 ( tình tiết dùng hung khí )  Điều 104 Bộ luật 

hình sự, như Viện kiểm sát truy tố là đúng. 
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Xét hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến an ninh trật 

xã hôị; hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe của công dân được 

pháp luật bảo vệ. Cho nên cần xét xử nghiêm, mới có tác dụng giáo dục riêng và 

phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên xét thấy : Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay bị cáo 

đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã tự 

nguyện bồi thường cho người bị hại; sau khi phạm tội đã đầu thú; người bị hại 

cũng có một phần lỗi khi dùng 02 dao định tấn công M, thì bị M dùng dao gây 

thương tích; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; ông Nội bị cáo là 

người có công với cách mạng đã được tặng thưởng Bằng khen; bố bị cáo là người 

có công với cách mạng đã được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3, 

đồng thời bố bị cáo cũng là thương binh hạng 4/4, tình tiết giảm nhẹ này được quy 

định tại điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, cho nên cần áp dụng 

điểm h, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội, cho bị cáo được hưởng lợi. Cho nên cũng cần xem xét giảm nhẹ phần nào về 

hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt theo Điều 47 Bộ luật hình sự, để thể hiện tính khoan hồng của pháp 

luật. Xét thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cho nên 

không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội, mà cho bị cáo được cải tạo 

giáo dục tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo. 

* Về trách nhiệm dân sự : Người bị hại không có yêu cầu gì nên Tòa án 

không xem xét. 

* Về vật chứng : Quá trình điều tra có thu giữ 03 con dao và 01 cái áo. 

Xét thấy 03 con dao là hung khí liên quan đến vụ án, nên cần tịch thu tiêu 

hủy. Còn 01 chiếc áo không có giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy. 

* Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Văn M, phạm tội “ Cố ý gây thƣơng tích”. 

- Áp dụng: khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46; 47; 60 Bộ luật 

hình sự. Điểm h khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội. 

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Văn M, 19 ( Mười chín ) tháng tù, cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 38 ( Ba tám ) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm.  
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Giao bị cáo Hoàng Văn M cho UBND xã Đồng V, huyện Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có 

trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị 

cáo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

* Về vật chứng : Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, xử :  

Tịch thu tiêu hủy 03 con dao là vật chứng. 

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc áo màu xanh ghi. 

( Chi tiết vật chứng có tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/6/2017 giữa 

Cơ quan Cảnh sát điều tra và Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Chương ). 

* Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, xử :  

Buộc bị cáo Hoàng Văn M, phải chịu 200.000 đồng ( Hai trăm ngàn ), án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật ( đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án ) cho đến khi thi hành xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật dân sự. 

Tuyên bố cho bị cáo, người bị hại, có quyền kháng cáo lên Toà án cấp trên 

trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 

Nơi nhận : 

- Sở tư pháp, TAND tỉnh Nghệ An 

- CA, VKS huyện Thanh Chương 

- THA hình sự 

- Chi cục THA dân sự 

- UBND xã Đồng V 

- Bị cáo, Lưu VP 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

( đã ký ) 

 

Nguyễn Trọng Sơn 

 

 

 


